Câu 1:  [2H2-2.8-4] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - Lần 02 - Năm 2021 - 2022) Người ta dùng thuỷ tinh trong suốt để làm một cái chặn giấy hình tứ diện đều. Để trang trí cho nó, người thiết kế đặt trong khối tứ diện 4 quả cầu nhựa màu xanh có bán kính bằng nhau là 
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. Biết rằng 4 quả cầu này đôi một tiếp xúc với nhau và mỗi mặt của tứ diện tiếp xúc với 3 quả cầu, đồng thời không cắt quả cầu còn lại. Nếu bỏ qua bề dày của các mặt thì người ta cần dùng bao nhiêu thuỷ tinh để làm chặn giấy trên (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).
A. 
[image: image2.wmf](

)

3

195,66 cm

.
B.  
[image: image3.wmf](

)

3

62,06 cm

.
C.  
[image: image4.wmf](

)

3

30,03 cm

.
D.  
[image: image5.wmf](

)

3

65,55 cm

.
Lời giải
Chọn B
[image: image6.emf]I

H

N

M

B

1

C

1

D

1

A

1

[image: image7.png]



Gọi 
[image: image8.wmf],,,

ABCD

 là 4 đỉnh của cái chặn giấy hình tứ diện đều và 
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 lần lượt là tâm của 4 quả cầu.
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 tạo thành tứ diện đều có cạnh bằng 
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 là trọng tâm của tứ diện đều 
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 cũng là trọng tâm của tứ diện đều 
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 lần lượt là hình chiếu vuông góc của 
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 lên mặt phẳng 
[image: image19.wmf](

)

111

BCD

 và 
[image: image20.wmf](

)

BCD

. Suy ra 
[image: image21.wmf]2

IKIH

=+

.
Vì 
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 tạo thành tứ diện đều có cạnh bằng 
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[image: image28.wmf]22

 nên

[image: image29.wmf](

)

2

2

22

11

11111

3

262643

22

3333

BC

BHAHABBH

æö

==Þ=-=-=

ç÷

ç÷

èø

.
Ta có 
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Thể tích tứ diện 
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Thể tích 4 quả cầu là 
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Vậy phần thuỷ tinh để làm chặn giấy là 
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Câu 2:  [2H2-2.8-4] (THPT Liên Trường - Nghệ An - Năm 2021 - 2022) Một bình thủy tinh hình trụ không có nắp, trong bình được xếp vào ba viên bi bằng nhau có bán kính 
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 sao cho các viên bi đều tiếp xúc với đáy, đôi một tiếp xúc nhau và tiếp xúc với đường sinh của bình. Người ta đổ đầy nước vào rồi đặt lên miệng bình một khối lập phương 
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 đặc, sao cho đường chéo 
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 có phương vuông góc với mặt đáy của bình và các cạnh 
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 tiếp xúc với miệng bình (xem hình vẽ). Sau đó quan sát thấy lượng nước tràn ra ngoài bằng 
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 lượng nước ban đầu có trong bình. Giả sử chiều dày của vỏ bình không đáng kể, hỏi thể tích của bình thủy tinh gần nhất với số nào sau đây?
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Gọi 
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 là bán kính đáy của bình và 
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 lần lượt là điểm tiếp xúc của bình và các cạnh 
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Khi đó do đường chéo 
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 có phương vuông góc với mặt đáy của bình nên 
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 là một tứ diện vuông tại 
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 và đường tròn ngoại tiếp 
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 chính là đường tròn đáy (phía trên) của bình nên 
[image: image56.wmf]2

3

x

r

=

.
Xét mặt phẳng qua tâm 
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 của ba viên bi khi đó 
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 là điểm tiếp xúc của ba viên bi với thành bình:
Câu 3:  [2H2-2.8-4] (THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội - Năm 2021 - 2022) Một thùng đựng đầy nước được tạo thành từ việc cắt mặt xung quanh của hình nón bởi mặt phẳng vuông góc với trục hình nón. Miệng thùng là một đường tròn có bán kính bằng ba lần bán kính mặt đáy của thùng. Thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng 
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chiều cao của thùng nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image61.wmf]3
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. Biết rằng khối cầu tiếp xúc với mặt trong của thùng và đúng một nửa khối cầu đã ngập trong nước. Tính thể tích nước còn lại trong thùng.
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Gọi 
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 là bán kính của khối cầu. Khi đó thể tích nước bị tràn ra ngoài chính là thể tích của nửa khối cầu. Do đó ta có 
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Chiều cao của thùng nước là 
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Cắt thùng nước bởi mặt phẳng chứa trục hình nón ta được hình thang cân 
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 vuông tại 
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 và có đường cao là 
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Thể tích của thùng chứa nước là: 
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Do đó thể tích nước còn lại trong thùng là: 
[image: image92.wmf](

)

3

2083463

543

33

dm

pp

p

-=

.
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